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  Phụ lục 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       tháng 03 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

STT Tên TTHC Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính 

A QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I Lĩnh vực Điện 

   1 

Cấp giấy phép hoạt 

động phát điện thuộc 

thẩm quyền cấp của 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

 - Thời gian thực 

hiện: 14 ngày kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ 

đầy đủ và hợ lệ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

 hành chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý năng lượng xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

11 ngày 

 

Lãnh đạo 

 Sở Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

 hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý năng lượng 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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  2 

Cấp giấy phép hoạt 

động phân phối điện 

thuộc thẩm quyền cấp 

của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh  

- Thời gian thực hiện: 

14 ngày kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ đầy 

đủ và hợp lệ 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

 hành chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý năng lượng xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

11 ngày 

 

Lãnh đạo 

 Sở Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

 hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý năng lượng 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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   3 

Cấp giấy phép hoạt 

động bán buôn điện 

thuộc thẩm quyền cấp 

của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

- Thời gian thực hiện: 

14 ngày kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ đầy 

đủ và hợp lệ 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

 hành chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý năng lượng xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

11 ngày 

 

Lãnh đạo 

 Sở Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

 hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý năng lượng 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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   4 

Cấp giấy phép hoạt 

động bán lẻ điện 

thuộc thẩm quyền cấp 

của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

- Thời gian thực hiện: 

14 ngày kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ đầy 

đủ và hợp lệ 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

 hành chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý năng lượng xử lý, thẩm 

định hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

11 ngày 

 

Lãnh đạo 

 Sở Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

 hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý năng lượng 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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Cấp lại giấy phép 

hoạt động điện lực 

thuộc thẩm quyền cấp 

của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh (trừ trường 

hợp giấy phép bị mất, 

bị hỏng) 

- Thời gian thực hiện: 

10 ngày kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ đầy 

đủ và hợp lệ 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý năng lượng xử lý, thẩm 

định  hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

07 ngày 

 

Lãnh đạo  

Sở Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

 hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý năng lượng 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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Cấp gia hạn giấy 

phép hoạt động điện 

lực thuộc thẩm quyền 

cấp của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

- Thời gian thực hiện: 

10 ngày kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ đầy 

đủ và hợp lệ 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý năng lượng xử lý, thẩm 

định  hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

07 ngày 

 

Lãnh đạo  

Sở Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

 hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý năng lượng 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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Cấp sửa đổi, bổ sung 

giấy phép hoạt động 

điện lực thuộc thẩm 

quyền cấp của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

- Thời hạn giải quyết: 

10 ngày kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ đầy 

đủ và hợp lệ 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý năng lượng xử lý, thẩm 

định  hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

07 ngày 

 

Lãnh đạo  

Sở Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

 hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý năng lượng 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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Thu hồi giấy phép 

hoạt động điện lực 

thuộc thẩm quyền của 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

- Thời gian thực hiện: 
10 ngày kể từ thời điểm 

có cơ sở xác định giấy 

phép hoạt động điện 

lực thuộc trường hợp  

quy định tại khoản 1 

Điều 23 Nghị định số 

61/2025/NĐ-CP ngày 

04/3/2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý năng lượng xử lý, thẩm 

định  hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

07 ngày 

 

Lãnh đạo  

Sở Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

 hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý năng lượng 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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Cấp lại giấy phép 

hoạt động điện lực 

thuộc thẩm quyền cấp 

của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh trong trường 

hợp giấy phép bị mất, 

bị hỏng 

 -Thời gian thực hiện: 

10 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đầy 

đủ và  hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Lĩnh vực an toàn, đập hồ chứa thủy điện 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý năng lượng xử lý, thẩm 

định  hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

07 ngày 

 

Lãnh đạo  

Sở Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

 hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2  ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý năng lượng 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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Điều chỉnh phương án 

ứng phó với tình huống 

khẩn cấp hồ chứa thủy 

điện thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

- Thời gian thực hiện: 
20 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

(áp dụng đối với cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ); 

5 ngày kể từ ngày nhận 

được hồ sơ trình phê 

duyệt của cơ quan 

thẩm định (áp dung đối 

với cơ quan phê duyệt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân 

và trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

phân công, thẩm định 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh (xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

05 ngày 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

năng lượng (xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

09 ngày 

 

 

 

Thường trực 

 UBND tỉnh 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

 01 ngày  

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng 

Quản lý năng lượng 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/4 ngày 

- Thẩm định: 1.5 ngày 

 

Lãnh đạo 

 Sở Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

Văn thư Sở Công 

Thương (phát hành) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/4 ngày 
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Thẩm định, phê duyệt 

phương án bảo vệ đập, 

hồ chứa thủy điện 

thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

- Thời gian thực hiện: 
20 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

(áp dụng đối với cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ); 

5 ngày kể từ ngày nhận 

được hồ sơ trình phê 

duyệt của cơ quan 

thẩm định (áp dung đối 

với cơ quan phê duyệt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân 

và trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

phân công, thẩm định 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh (xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

05 ngày 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

năng lượng (xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

09 ngày 

 

 

 

Thường trực 

 UBND tỉnh 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

 01 ngày  

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng 

Quản lý năng lượng 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/4 ngày 

- Thẩm định: 1.5 ngày 

 

Lãnh đạo 

 Sở Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

Văn thư Sở Công 

Thương (phát hành) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/4 ngày 
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Điều chỉnh phương án 

bảo vệ đập, hồ chứa 

thủy điện thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của 

của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh  

- Thời gian thực hiện: 

20 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

(áp dụng đối với cơ 

quan tiếp nhận hồ 

sơ); 5 ngày kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ trình phê duyệt 

của cơ quan thẩm 

định (áp dung đối với 

cơ quan phê duyệt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân 

và trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

phân công, thẩm định 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh (xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

05 ngày 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

năng lượng (xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

09 ngày 

 

 

 

Thường trực 

 UBND tỉnh 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

 01 ngày  

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng 

Quản lý năng lượng 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/4 ngày 

- Thẩm định: 1.5 ngày 

 

Lãnh đạo 

 Sở Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

Văn thư Sở Công 

Thương (phát hành) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/4 ngày 
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4 

Thẩm định, phê duyệt 

quy trình vận hành hồ 

chứa thủy điện thuộc 

thẩm quyền phê duyệt 

của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

- Thời gian thực hiện: 
30 ngày kể từ ngày 

nhận hồ sơ hợp lệ 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân 

và trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

phân công, thẩm định 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh (xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

05 ngày 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

năng lượng (xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

19 ngày 

 

 

 

Thường trực 

 UBND tỉnh 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

 01 ngày  

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng 

Quản lý năng lượng 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/4 ngày 

- Thẩm định: 1.5 ngày 

 

Lãnh đạo 

 Sở Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

Văn thư Sở Công 

Thương (phát hành) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/4 ngày 
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5 

Điều chỉnh quy trình 

vận hành hồ chứa thủy 

điện thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

- Thời gian thực hiện: 
30 ngày kẻ từ ngày 

nhận hồ sơ hợp lệ 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân 

và trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

phân công, thẩm định 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh (xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

05 ngày 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

năng lượng (xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

19 ngày 

 

 

 

Thường trực 

 UBND tỉnh 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

 01 ngày  

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng 

Quản lý năng lượng 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/4 ngày 

- Thẩm định: 1.5 ngày 

 

Lãnh đạo 

 Sở Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

Văn thư Sở Công 

Thương (phát hành) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/4 ngày 
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6 

Thẩm định, phê duyệt 

phương án ứng phó với 

tình huống khẩn cấp hồ 

chứa thủy điện thuộc 

thẩm quyền phê duyệt 

của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

- Thời gian thực hiện: 
20 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

(áp dụng đối với cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ) 

05 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ trình 

phê duyệt của cơ quan 

thẩm định (áp dung đối 

với cơ quan phê duyệt) 

 

 

Văn thư  VP UBND tỉnh 

(Vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân 

và trả kết quả 

 

 

Lãnh đạo VP UBND tỉnh 

phân công, thẩm định 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/2 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

Chuyên viên VP UBND 

tỉnh (xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

05 ngày 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

năng lượng (xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

09 ngày 

 

 

 

Thường trực 

 UBND tỉnh 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

 01 ngày  

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng 

Quản lý năng lượng 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1/4 ngày 

- Thẩm định: 1.5 ngày 

 

Lãnh đạo 

 Sở Công Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

Văn thư Sở Công 

Thương (phát hành) 

* Thời gian thực 

hiện: 1/4 ngày 
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B QUY TRÌNH NỘI BỘ CẤP HUYỆN 

I Lĩnh vực An toàn, đập hồ chứa thủy điện 

1 

Thẩm định, phê duyệt 

quy trình vận hành hồ 

chứa thủy điện thuộc 

thẩm quyền phê duyệt 

của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

- Thời gian thực hiện: 
30 ngày kẻ từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận TN & Trả kết 

quả UBND cấp huyện  

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả huyện 
 

Văn thư VP HĐND - 

UBND cấp huyện (vào 

sổ, đóng, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

LĐ UBND cấp huyện 

(ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Tổ chức cá nhân 

Chuyên viên Phòng KT, HT 

và Đô thị các huyện; Phòng 

NN và MT (thành phố) (xử 

lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

24 ngày 

 

 

LĐ Phòng KT, HT và Đô 

thị các huyện; Phòng NN 

và MT (thành phố) 

* Thời gian thực hiện: 

  - Phân công: 1/2 ngày 

  - Thẩm định: 01 ngày 

 

LĐ Văn phòng 

HĐND-UBND huyện 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công 1/2 ngày 

- Thẩm định 01 ngày 

Chuyên viên VP  HĐND-

UBND huyện 

(xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 
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2 

Điều chỉnh quy trình 

vận hành hồ chứa thủy 

điện thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của của Ủy 

ban nhân dân cấp 

huyện 

- Thời gian thực hiện: 
30 ngày kẻ từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận TN & Trả kết 

quả UBND cấp huyện  

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả huyện 
 

Văn thư VP HĐND - 

UBND cấp huyện (vào 

sổ, đóng, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

LĐ UBND cấp huyện 

(ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Tổ chức cá nhân 

Chuyên viên Phòng KT, HT 

và Đô thị các huyện; Phòng 

NN và MT (thành phố) (xử 

lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

24 ngày 

 

 

LĐ Phòng KT, HT và Đô 

thị các huyện; Phòng NN 

và MT (thành phố) 

* Thời gian thực hiện: 

  - Phân công: 1/2 ngày 

  - Thẩm định: 01 ngày 

 

LĐ Văn phòng 

HĐND-UBND huyện 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công 1/2 ngày 

- Thẩm định 01 ngày 

Chuyên viên VP  HĐND-

UBND huyện 

(xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 
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3 

Điều chỉnh phương án 

ứng phó với tình huống 

khẩn cấp hồ chứa thủy 

điện thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện 

- Thời gian thực hiện: 
20 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

(áp dụng đối với cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ); 

05 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ trình 

phê duyệt của cơ quan 

thẩm định (áp dung đối 

với cơ quan phê duyệt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận TN & Trả kết 

quả UBND cấp huyện  

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả huyện 
 

Văn thư VP HĐND - 

UBND cấp huyện (vào 

sổ, đóng, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

LĐ UBND cấp huyện 

(ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Tổ chức cá nhân 

Chuyên viên Phòng KT, HT 

và Đô thị các huyện; Phòng 

NN và MT (thành phố) (xử 

lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

14 ngày 

 

 

LĐ Phòng KT, HT và Đô 

thị các huyện; Phòng NN 

và MT (thành phố) 

* Thời gian thực hiện: 

  - Phân công: 1/2 ngày 

  - Thẩm định: 01 ngày 

 

LĐ Văn phòng 

HĐND-UBND huyện 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công 1/2 ngày 

- Thẩm định 01 ngày 

Chuyên viên VP  HĐND-

UBND huyện 

(xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 
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4 

Thẩm định, phê duyệt 

phương án bảo vệ đập, 

hồ chứa thủy điện 

thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 

- Thời gian thực hiện: 
20 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

(áp dụng đối với cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ); 

05 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ trình 

phê duyệt của cơ quan 

thẩm định (áp dung đối 

với cơ quan phê duyệt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận TN & Trả kết 

quả UBND cấp huyện  

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả huyện 
 

Văn thư VP HĐND - 

UBND cấp huyện (vào 

sổ, đóng, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

LĐ UBND cấp huyện 

(ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Tổ chức cá nhân 

Chuyên viên Phòng KT, HT 

và Đô thị các huyện; Phòng 

NN và MT (thành phố) 

(xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

14 ngày 

 

 

LĐ Phòng KT, HT và Đô 

thị các huyện; Phòng NN 

và MT (thành phố) 

* Thời gian thực hiện: 

  - Phân công: 1/2 ngày 

  - Thẩm định: 01 ngày 

 

LĐ Văn phòng 

HĐND-UBND huyện 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công 1/2 ngày 

- Thẩm định 01 ngày 

Chuyên viên VP  HĐND-

UBND huyện 

(xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 
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5 

Điều chỉnh phương án 

bảo vệ đập, hồ chứa 

thủy điện thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của 

của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

- Thời gian thực hiện: 
20 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

(áp dụng đối với cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ); 

05 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ trình 

phê duyệt của cơ quan 

thẩm định (áp dung đối 

với cơ quan phê duyệt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận TN & Trả kết 

quả UBND cấp huyện  

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả huyện 
 

Văn thư VP HĐND - 

UBND cấp huyện (vào 

sổ, đóng, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

LĐ UBND cấp huyện 

(ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Tổ chức cá nhân 

Chuyên viên Phòng KT, HT 

và Đô thị các huyện; Phòng 

NN và MT (thành phố) 

(xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

14 ngày 

 

 

LĐ Phòng KT, HT và Đô 

thị các huyện; Phòng NN 

và MT (thành phố) 

* Thời gian thực hiện: 

  - Phân công: 1/2 ngày 

  - Thẩm định: 01 ngày 

 

LĐ Văn phòng 

HĐND-UBND huyện 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công 1/2 ngày 

- Thẩm định 01 ngày 

Chuyên viên VP  HĐND-

UBND huyện 

(xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 
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  6 

Thẩm định, phê duyệt 

phương án ứng phó với 

tình huống khẩn cấp hồ 

chứa thủy điện thuộc 

thẩm quyền phê duyệt 

của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

- Thời gian thực hiện: 

20 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

(áp dụng đối với cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ); 

5 ngày kể từ ngày nhận 

được hồ sơ trình phê 

duyệt của cơ quan 

thẩm định (áp dung đối 

với cơ quan phê duyệt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận TN & Trả kết 

quả UBND cấp huyện  

* Thời gian thực hiện: 

Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả huyện 
 

Văn thư VP HĐND - 

UBND cấp huyện (vào 

sổ, đóng, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

LĐ UBND cấp huyện 

(ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Tổ chức cá nhân 

Chuyên viên Phòng KT, HT 

và Đô thị các huyện; Phòng 

NN và MT (thành phố) 

(xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

14 ngày 

 

 

LĐ Phòng KT, HT và Đô 

thị các huyện; Phòng NN 

và MT (thành phố) 

* Thời gian thực hiện: 

  - Phân công: 1/2 ngày 

  - Thẩm định: 01 ngày 

 

LĐ Văn phòng 

HĐND-UBND huyện 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công 1/2 ngày 

- Thẩm định 01 ngày 

Chuyên viên VP  HĐND-

UBND huyện 

(xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 
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